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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 286/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 05 tháng 02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng 

quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm học 2017 - 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 09/TTr-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung danh mục xã, bản thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh trong năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Bổ sung danh mục các xã, bản của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh được hưởng chính sách bán trú theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của chính phủ (Biểu chi tiết số 01a).
2. Bổ sung danh mục các xã, bản của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có địa bàn sách trở, giao thông đi lại khó khăn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh được hưởng chính sách bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của chính phủ (biểu chi tiết số 01b).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ sở giáo dục có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;

- TTHĐND tỉnh; 

- CT UBND tỉnh;

- TT UBMTTQ tỉnh;
- Các PCTUBND tỉnh;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, KGVX.30b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÕ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Thủy


Phụ lục số 01a
DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC XÃ, BẢN CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên xã, bản
	Thuộc xã ở khu vực II, III, bản ĐBKK 
	Khoảng cách từ nhà đến trường, điểm trường (Km)
	Ghi chú

	
	
	
	Trường, điểm trường tiểu học (khoảng cách từ 04 km trở lên)
	Trường THCS (khoảng cách từ 07 km trở lên)
	Trường THPT (khoảng cách từ 10 km trở lên)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số: 6 huyện, 35 xã, 69 bản 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thành phố Sơn La: Gồm có 14 xã, 19 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	III
	 
	 
	Trường THPT Nguyễn Du
	 

	1
	Bản Tó Té
	 
	 
	 
	20
	 

	2
	Bản Phát
	 
	 
	 
	25
	 

	II
	Xã Bó mười, huyện Thuận Châu
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Nong Sàng
	 
	 
	 
	35
	 

	2
	Bản Bó
	 
	 
	 
	30
	 

	3
	Bản Đông Mạ
	 
	 
	 
	32
	 

	III
	Xã Nậm Ty, huyện Sông Mã
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Nà Mện
	 
	 
	 
	50
	 

	2
	Bản Mòn
	 
	 
	 
	60
	 

	3
	Bản Xẻ
	 
	 
	 
	45
	 

	IV
	Xã Song Khủa, huyện Mộc Châu
	III
	 
	 
	Trường THPT Tô Hiệu 
	 

	1
	Bản Co Súc
	 
	 
	 
	120
	 

	V
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản  Nà Đít 
	 
	 
	 
	70
	 

	VI
	Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Mường Lạn 
	 
	 
	 
	90
	 

	VII
	Xã Tạ Khoa, huyện Bắc Yên
	III
	 
	 
	Trường THPT Chiềng Sinh
	 

	1
	Bản Nhạn Cuông
	 
	 
	 
	65
	 

	VIII
	Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Tốm A
	 
	 
	 
	75
	 

	IX
	Xã Nà Ớt
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Xà Vịt
	 
	 
	 
	50
	 

	X
	Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp
	III
	 
	 
	Trường THPT Chuyên
	 

	1
	Bản Mường Lạn
	 
	 
	 
	135
	 

	XI
	Xã Chiềng Lao, huyện Mường La
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Chiềng Sanh
	 
	 
	 
	68
	 

	XII
	Xã Chiềng San, huyện Mường La
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Pá Nàng
	 
	 
	 
	73
	 

	XIII
	Xã Huy Tân, huyện Phù Yên
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Puổi 
	 
	 
	 
	95
	 

	XIV
	Xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Xi Măng 1
	 
	 
	 
	45
	 

	2
	Huyện Mộc Châu: Gồm 06 xã, 12 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Tân Hợp
	III
	Trường TH  Tân Hợp
	 
	Trường THPT Mộc Lỵ
	 

	1
	Bản Tầm Phế
	III
	6
	 
	 
	 

	2
	Bản Nà Mí
	III
	6
	 
	 
	 

	3
	Bản Sao Tua
	III
	12
	 
	 
	 

	4
	Bản Nà Mường
	III
	 
	 
	45
	 

	II
	Xã Lóng Sập
	II
	Trường TH Lóng Sập
	 
	 
	 

	1
	Bản Buốc Pát
	ĐBKK
	5
	 
	 
	 

	2
	Bản Pha Đón
	ĐBKK
	25
	 
	 
	 

	III
	Xã Chiềng Khừa
	III
	 
	 
	Trường THPT Mộc Lỵ
	 

	1
	Bản Phách
	 
	 
	 
	35
	 

	IV
	Xã Hua Păng
	II
	 
	 
	Trường THPT Mộc Lỵ
	 

	1
	Bản Suối Đôn
	ĐBKK
	 
	 
	25
	 

	V
	Xã Quang Minh, huyện Vân Hồ
	III
	 
	 
	Trường THPT Mộc Lỵ
	 

	1
	Bản Nà Bai
	 
	 
	 
	60
	 

	2
	Bản To Ngùi
	 
	 
	 
	70
	 

	VI
	Xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	III
	 
	 
	Trường THPT Mộc Lỵ
	 

	1
	Bản Chiềng Ban
	 
	 
	 
	35
	 

	2
	Bản Đông Khùa
	 
	 
	 
	30
	 

	3
	Huyện Thuận Châu: Gồm 05 xã, 19 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Liệp Tè
	III
	Trường TH Liệp Tè
	 
	 
	 

	1
	Bản Bắc
	 
	24
	 
	 
	 

	2
	Bản Lụ
	 
	14
	 
	 
	 

	3
	Bản Co Sản
	 
	11
	 
	 
	 

	4
	Bản Ta Mạ
	 
	10
	 
	 
	 

	5
	Bản Kia
	 
	11
	 
	 
	 

	6
	Bản Tát Ướt
	 
	8
	 
	 
	 

	7
	Bản Ban Xa
	 
	11
	 
	 
	 

	8
	Bản Cang
	 
	8
	 
	 
	 

	9
	Bản Co Khết
	 
	10
	 
	 
	 

	10
	Bản Mồng Nọi
	 
	13
	 
	 
	 

	11
	Bản Mồng Luông
	 
	13
	 
	 
	 

	12
	Bản Chà Lào
	 
	18
	 
	 
	 

	13
	Bản Tát
	 
	23
	 
	 
	 

	II
	Xã Mường Bám
	III
	Trường TH  Mường Bám 2
	 
	 
	 

	1
	Bản Pha Khương
	 
	15
	 
	 
	 

	III
	Xã Bon Phặng
	 
	 
	 
	Trường THPT Tông Lạnh
	 

	1
	Bản Nam Tiến
	 
	 
	 
	10
	 

	2
	Bản Nong Ỏ
	 
	 
	 
	10
	 

	IV
	Xã Thôm Mòn
	II
	 
	 
	Trường THPT Thuận Châu
	 

	1
	Bản Chùn
	ĐBKK
	 
	 
	10.6
	 

	2
	Bản Nong Chiêng
	ĐBKK
	 
	 
	10.6
	 

	V
	Xã Chiềng Bôm
	III
	 
	 
	Trường THPT Thuận Châu
	 

	1
	Bản Huổi Pu
	 
	 
	 
	10
	 

	4
	Huyện Mường La: Gồm 06 xã, 08 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Hua Trai
	III
	Trường TH Hua Trai
	 
	 
	 

	1
	Bản Đông
	 
	5.5
	 
	 
	 

	II
	Xã Nặm Păm
	III
	Trường TH  Nặm Păm
	 
	 
	 

	1
	Bản Piệng
	 
	4
	 
	 
	 

	III
	Xã Tạ Bú
	III
	 
	 
	Trường THPT Mường Bú
	 

	1
	Bản Tạ Bú
	 
	 
	 
	10
	 

	2
	Bản  Buôi 
	 
	 
	 
	17
	 

	IV
	Xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu         
	III
	 
	 
	Trường THPT Mường Bú
	 

	1
	Bản Mông Luông
	 
	 
	 
	35
	 

	2
	Bản Hiên
	 
	 
	 
	35
	 

	V
	Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
	III
	 
	 
	Trường THPT Mường Bú
	 

	 
	Bản Lứa B
	 
	 
	 
	18
	 

	VI
	Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu        
	III
	 
	 
	Trường THPT Mường Bú
	 

	1
	Bản Phai Khon
	 
	 
	 
	15
	 

	5
	Huyện Sông Mã: Gồm 02 xã, 08 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Chiềng Cang
	II
	 
	Trường THCS Chiềng Cang
	 
	 

	1
	Bản Nà Bon
	Bản ĐBKK
	 
	7
	 
	 

	2
	Bản Hua Tát
	Bản ĐBKK
	 
	12
	 
	 

	3
	Bản Thón
	Bản ĐBKK
	 
	8
	 
	 

	4
	Bản Có
	Bản ĐBKK
	 
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	Trường TH Chiềng Cang
	 
	 
	 

	5
	Bản Huổi Dấng
	Bản ĐBKK
	17
	 
	 
	 

	II
	Xã Nà Nghịu 
	II
	Trường TH  Nà Nghịu 
	 
	 
	 

	1
	Bản Hua Pàn 
	Bản ĐBKK
	5
	 
	 
	 

	2
	Bản Ngu Hấu 
	Bản ĐBKK
	10
	 
	 
	 

	3
	Bản Bom Phung 
	Bản ĐBKK
	10
	 
	 
	 

	6
	Huyện Sốp Cộp: Gồm 02 xã, 03 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Mường Lèo
	III
	Trường TH Mường Lèo
	Trường PTDTBT THCS Mường Lèo
	Trường THPT Sốp Cộp
	 

	1
	Bản Huổi Lạ
	 
	17
	17
	87
	 

	2
	Bản Nậm Khún
	 
	26
	26
	87
	 

	II
	Xã Sam Kha
	III
	Trường TH Sam Kha
	 
	 
	 

	1
	Cụm dân cư Pu Sút
	 
	7
	 
	 
	 


Phụ lục 01b
 DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC XÃ, BẢN CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DO ĐỊA HÌNH CÁCH TRỞ, GIAO THÔNG ĐI LẠI KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên xã, bản
	Thuộc xã ở khu vực II, III, bản ĐBKK 
	Khoảng cách từ nhà đến trường, điểm trường (Km)
	Ghi chú 

	
	
	
	Trường, điểm trường tiểu học (khoảng cách từ 01 km trở lên đến dưới 4 km)
	Trường THCS (khoảng cách từ 02 km trở lên đến dưới 7 km)
	Trường THPT (khoảng cách từ 05 km trở lên đến dưới 10 km)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Tổng số: 08 huyện, 15 xã, 53 bản

	1
	Huyện Mai Sơn: Gồm có 02 xã, 04 bản
	
	
	
	
	

	I
	Xã Chiềng Ve
	III
	 
	Trường THCS Chiềng Ve
	 
	 

	1
	Bản Nà Lằn
	 
	 
	5
	 
	Giao thông dđi lại khó khăn

	2
	Bản Đông Bai
	 
	 
	2.5
	 
	Giao thông dđi lại khó khăn

	3
	Bản Mè trên
	 
	 
	2.5
	 
	Giao thông dđi lại khó khăn

	II
	Xã Tà Hộc
	III
	Trường TH  Tà Hộc
	 
	 
	 

	1
	Bản Mòng
	 
	3.8
	 
	 
	Giao thông dđi lại khó khăn

	2
	 Huyện Yên Châu: Gồm 01 xã, 03 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Chiềng Đông
	III
	 
	Trường THCS Chiềng Đông
	 
	 

	1
	Bản Huổi Phù
	 
	 
	3,5 
	 
	 Qua suối không có cầu

	2
	Bản Hượn
	 
	 
	4,5 
	 
	Qua suối không có cầu

	3
	Bản Chủm
	 
	 
	4,5 
	 
	Qua suối không có cầu

	3
	Huyện Mộc Châu: Gồm 02 xã, 05 bản 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Quy Hướng
	II
	 
	Trường THCS Quy Hướng
	 
	 

	1
	Bản Bó Giàng
	ĐBKK
	 
	5
	 
	Qua vùng sạt lở đất đá

	2
	Bản Nà Đưa
	ĐBKK
	 
	5.5
	 
	Qua vùng sạt lở đất đá

	3
	Bản Nà Cung
	ĐBKK
	 
	5.5
	 
	Qua vùng sạt lở đất đá

	4
	Bản Vằng Khoài
	ĐBKK
	 
	2
	 
	Qua vùng sạt lở đất đá

	II
	Xã Lóng Sập
	II
	Trường TH Lóng Sập
	 
	 
	 

	1
	Bản Buốc Pát
	ĐBKK
	5
	 
	 
	Qua vùng sạt lở đất đá

	4
	Huyện Bắc Yên: Gồm 01 xã, 01 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Xím Vàng
	III
	Trường TH Xím Vàng
	 
	 
	 

	1
	Bản Háng Gò Bua (Khu 1)
	 
	2
	 
	 
	Qua đèo núi cao, qua vùng sạt lở nguy hiểm

	5
	 Huyện Thuận Châu: Gồm 06 xã, 32 bản
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Nậm Lầu
	III
	 
	Trường THCS Nậm Lầu
	 
	 

	1
	Bản Tòng
	 
	 
	6
	 
	Đường lầy lội, qua suối

	II
	Xã Thôm Mòn
	II
	 
	 
	Trường THPT Thuận Châu
	 

	1
	Bản Lọng Cại
	ĐBKK
	 
	 
	5.6
	Qua suối, đường khó đi

	2
	Bản Phé
	ĐBKK
	 
	 
	5.4
	Qua suối không có cầu

	III
	Xã Púng Tra
	III
	 
	 
	 
	 

	1
	Bản Nà Mắt
	 
	 
	 
	6
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	2
	Bản Púng Lọng
	 
	 
	 
	7
	Qua suối không có cầu, qua đèo

	3
	Bản Co Mặn
	 
	 
	 
	6
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	4
	Bản Pom Quang
	 
	 
	 
	7
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	5
	Bản Dồm
	 
	 
	 
	5.2
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	6
	Bản Nong Ỏ
	 
	 
	 
	5
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	7
	Bản Tra
	 
	 
	 
	5
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	8
	Bản Dồm Lọng
	 
	 
	 
	5.3
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	9
	Bản Co Tra
	 
	 
	 
	8
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	10
	Bản Púng Mé
	 
	 
	 
	7.1
	Qua suối không có cầu, qua đèo

	11
	Bản Phạ Ten
	 
	 
	 
	8.2
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	12
	Bản Ca Lắng
	 
	 
	 
	9
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	13
	Bản Púng Ten
	 
	 
	 
	7.2
	Qua suối không có cầu, qua đèo

	IV
	Xã Chiềng Bôm
	III
	 
	 
	Trường THPT Thuận Châu
	 

	1
	Bản Pom Khoảng A
	 
	 
	 
	9
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	2
	Bản Pom Khoảng B
	 
	 
	 
	9
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	3
	Bản Cún Lum
	 
	 
	 
	8.5
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	4
	Bản Ten Muông
	 
	 
	 
	6.5
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	5
	Bản Lái Lọng
	 
	 
	 
	9
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	6
	Bản Cún Ten
	 
	 
	 
	8.5
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	7
	Bản Ten Ké
	 
	 
	 
	7
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	8
	Bản Mỏ
	 
	 
	 
	8
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	9
	Bản Nhộp
	 
	 
	 
	6
	Qua đèo, núi cao, sạt lở đất

	V
	Xã Phổng Lăng
	III
	 
	 
	Trường THPT Thuận Châu
	 

	1
	Bản Nong Pồng
	 
	 
	 
	7.5
	Đường sạt lở, đường trơn trượt

	VI
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